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DANH MỤC CÁC DANH TỪ VIẾT TẮT 

DANH TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

CP Cổ phần 

BKS Ban kiểm soát 

HĐQT Hội đồng quản trị 

VĐL Vốn điều lệ 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 
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NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên Công ty:CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 
- Tên viết tắt:LILAMA 45.4 JSC 
- Mã cổ phiếu: L44 
- Vốn điều lệ:40.000.000.000 
- Trụ sở chính:Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
- Điện thoại: (0251) 3838188 
- Fax:(0251) 3838008 
- Email: lilama454vnn@vnn.vn 
- Website:http://www.lilama454.com.vn/ 
- Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp:Công ty Cổ phần Lilama 45.4 là Công ty Cô phần 

được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 
Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3600255703 ngày 14/08/2006 và đăng ký 
thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Quá trình hình thành và phát triển. 

Năm 1979 

Công ty được thành lập. 

Năm 2006 

Công ty đã sang hoạt động dưới mô hình là công ty cố định phần theo số 794/QĐ-BXD ngày 

17/05/2006. Ban đầu tiên vốn là 11.200.000.000 đồng.   

Năm 2007 

Vốn Điều lệ công ty tăng lên 40 tỷtheo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 17/5/2007 thông qua 

công ty phát hành.  

Năm 2009 

 Ngày 21/12/2009, cổ phiếu Lilama 45.4 đã được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán HOSE 

với mã L44. Là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu Lilama 

45.4.  

 Mã CK: L44  

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ  

Tổng KL niêm yết: 4.000.000 CP  

Năm 2011 

Tháng 8/2011, ký kết hợp đồng với Công ty PTSC - Công ty Dịch vụ cổ phần Cơ khí Hàng hải để 

triển khai dự án Biển Đông 1 trị giá 3 triệu USD.   
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Ký kết thành công dự án Điện gió Bạc Liêu trị giá 40 tỷ đồng với Công ty TNHH xây dựng Thương 

mại dịch vụ Công Lý.   

Năm 2012 

Góp công lớn giúp Tổng công ty lắp máy Việt Nam đạt giải thưởng vàng duy nhất của Asian Power 

Adwards 2012 về lĩnh vực "Dự án nhà máy được xây dựng nhanh nhất" cho dự án nhà máy điện Nhơn 

Trạch 2, công suất 750 MW, giá trị 700 triệu USD. 

Năm 2014 

Với yêu cầu thực hiện thiết lập, năm qua Công ty tiến hành xây dựng phương án tái cấu trúc doanh 

nghiệp, tinh gọn máy, định hướng lại ngành hoạt động, tổ chức sản xuất mới phương thức, rà soát quy 

trình  hoạt động, cơ cấu sự, tăng hiệu quả quản lý công ty ... Đề án đặt ra lộ trình thực hiện đến năm 

2020. 

Năm 2018 

 Do hoạt động tình hình vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm số vốn lũy kế vượt vốn điều lệ Công ty nên 

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định hủy niêm yết và chuyển cổ phiếu L44 sang giao 

dịch tại sàn UPCOM. 

Năm 2019 

 Là năm cuối cùng của việc thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đã và đang triển 

khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã 

được Đại hội đồng cố định thông qua.   

Năm 2020 

Công ty thực hiện quyết toán các công trình còn dang dở, tạo ra lợi nhuận nhằm tiếp tục ổn định hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

            Năm 2021 

 Công ty đã và đang triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 

(DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

            Năm 2022 

 Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

            Năm 2023 

 Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   
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Năm 2024 

 Công ty tục tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

Năm 2025 

 Công ty tục tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

3. Các giải thưởng tiêu biểu 

Trong những năm qua Lilama 45.4 luôn tích cực hoạt động và gặt hái được một số thành công 

sau: 

7 giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam 

Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân) 

7 Huân chương Lao động Nhất – Nhì – Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4 

Chứng nhận ISO 9001:2008 

Đạt cúp vàng ISO 2007 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

Huân chương Độc lập hạng Ba 

Chứng nhận ISO 9001:2000 

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Theo Giấy đăng kí kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là: 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi 
tiết đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà); 

- Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng kim khí điện máy; Bán buôn thiết bị đơn lẻ, thiết bị đồng 
bộ, dây truyền công nghê, thang máy, vật liệu điện, máy móc phụ tùng cơ khí; 

- Bảo trì thang máy, lắp đặt thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lò hơi trung cao áp, bồn 
bể chứa các loại dung dịch lỏng; lắp đặt hệ thống đường ống hạ áp, trung áp, cao áp; 

- Chế tạo đường ống hạ áp, trung áp, cao áp; 
- Xây dựng công trình công nghiệp; 
- Buôn bán sắt thép; Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu độc hại, phế liệu nguy hại, phế liệu nhập 

khẩu gây ô nhiễm môi trường, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp nhận về địa 
điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về môi trường); 

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; 
- Xây dựng lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp cao thế, trung thế, hạ thế; 
- Sản xuất các cấu kiện kim loại (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 

có thẩm quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); 
- Xây nhà các loại; 
- Gia công cơ khí (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 

quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)./ 
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Địa bàn hoạt động 

Đặc thù là hoạt động xây dựng nên địa bàn hoạt động của Lilama45.4 sẽ mở rộng trên khắp cả 
nước tùy từng công trình và dự án do Công ty thực hiện trên khắp lãnh thổ Việt Nam. 

5. Sơ đồ tổ chức 

Mô hình quản trị 

Là công ty cổ phần, mô hình quản trị của Lilama 45.4 được thực hiện theo quy định của pháp luật với 

cơ cấu như sau: 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị  

Ban kiểm soát 

Ban tổng giám đốc 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2024 Năm 2025 
%TH 
2025/2024 

1 Vốn điều lệ 40.000 40.000 100% 
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2 Doanh thu thuần - - - 

3 Lợi nhuận sau thuế (6.115) (6.687) - 

4 LNST/DTT - - - 

5 LNST/VĐL - - - 

  

  Năm 2025 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức đang hoạt động trên thị trường 

nói chung và Lilama 45.4 nói riêng tụt dốc một cách trầm trọng, trong năm Công ty tạm ngừng hoạt 

động nên L44 không mang về được doanh thu. Ngoài ra, kỳ này đang tiếp tục tiến hành thực hiện 

phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty và chi trả các chi phí khấu hao, lãi vay, chi phí quản lý  

khiến lợi nhuận của Công ty giảm.  

2. Tổ chức và nhân sự 

a. Danh sách Hội đồng quản trị 

Danh sách Ban điều hành 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc 

2 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng – Phụ trách phần QTCT 

Danh sách Ban Kiểm soát 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 

Bà Lê Thị Vân Anh 

Thành viên 

Thành Viên 

 

(*) Tính tại thời điểm 31/12/2025 

Lý lịch Hội đồng quản trị 

1. Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT 

 Ngày sinh  : 12/07/1969 

 Nơi sinh  : Tp. Hà Nội 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 800.000 CP, chiếm 20,0% VĐL 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Phan Cao Viên Thành viên 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 
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 Quá trình công tác:  

- Từ tháng 06/1996 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty Lilama 
- Từ tháng 06/2016 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP Xi măng 

Sông Thao. Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Thao. 
- Từ tháng 06/2021 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP Lilama 45.4. 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 
 
2. Ông Phan Cao Viên – Thành viên Hội đồng quản trị 

 Ngày sinh  : 01/09/1970 

 Nơi sinh  : Phú Xuyên – Hà Nội  

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Thành viên HĐQT  kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 45.4 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 602.346 CP, chiếm 15,06 VĐL 

 Quá trình công tác 

05/1996 – 11/2009 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3 

12/2009 – 03/2015 
Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1 

04/2015 - nay 
Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

3. Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT 

 Ngày sinh  : 10/07/1961 

 Nơi sinh  : Minh Châu – Đông Hưng – Thái Bình  

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không 

 Quá trình công tác 

1983 - 1992 Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45 

1983 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

Lý lịch ban điều hành 

4. Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng 

 Ngày sinh  : 08/04/1964 

 Nơi sinh  : Hà Tĩnh  

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.000CP – 0,05% VĐL 
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 Quá trình công tác 

1988 – 1992 Kế toán – XN Liên hợp lắp  máy 45 – Trị An – Đồng Nai 

1993 – 02/2002 Kế toán – Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 

03/2002 – 07/2016 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Lilama 45.4 

08/2016 - nay Kế toán trưởng tại Công ty CP Lilama 45.4 

b. Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2025: Không có  

c. Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ 

A Theo trình độ 
10 --- 

1 Trên đại học 0 --- 

2 Đại học 06 --- 

3 Cao đẳng 0 --- 

4 Trung cấp 02 --- 

5 CNKT 01 --- 

6 Khác 01 --- 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 
10 --- 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn --- --- 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 09 --- 

3 Hợp đồng theo thời vụ 01 --- 

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Thu nhập bình quân  

(đồng/người/tháng) 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3. Tình hình tài chính  

                                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2024 Năm 2025 

1 Tổng giá trị tài sản 115.520 115.164 

2 Doanh thu thuần - - 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (5.596) (5747) 

4 Lợi nhuận khác (719) (940) 
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5 Lợi nhuận trước thuế (6.115) (6.687) 

6 Lợi nhuận sau thuế (6.115) (6.687) 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2024 Năm 2025 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,43 0,42 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,1 0,1 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 225.91 237.56 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - - 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,011 0,011 

Vòng quay tổng tài sản Vòng - - 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% 
- - 

Nhận xét: 

4. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.980.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.000cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

Cơ cấu cổ đông 

(Tính đến ngày 05/05/2025) 

(Cung cấp thông tin cổ đông gần nhất – theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025) 
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STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị: đồng) Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước --- --- --- 

II Cổ đông nội bộ 20.000 20.000.000 0.50 

II Cổ đông trong nước 3.936.700 39.367.000.000 98,42 

1 Cá nhân 2.531.338 25.313.380.000 63,28 

2 Tổ chức 1.405.362 14.053.620.000 35,14 

III Cổ đông nước ngoài 43.300 433.000.000 1.08 

1 Cá nhân 43.300 433.000.000 1.08 

2 Tổ chức --- --- --- 

     

Tổng cộng 4.000.000 40.000.000.000 100% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

5. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 

a. Tiêu thụ năng lượng và nước 

- Năng lượng và nước là 2 yếu tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, nhận thức được điều này doanh nghiệp luôn có chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn 
năng lương song hành với hoạt động tối hóa nguyên vật liệu. Đồng thời thực hiện tuyên 
truyền cho CBCNV thực hiện tiết kiệm điện, nước mọi lúc mọi nơi tránh gây lãng phí nguồn 
tài nguyên của doanh nghiệp nói chung và của quốc gia nói riêng. 

b. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường, nâng cấp hệ thống xử lý phế phẩm và tái 
sử dụng chúng một cách hợp lý. Hạn chế hoạt động thải ra chất thải khí tác động đến bầu khí 
quyển. 

c. Chính sách liên quan đến người lao động 

d. Mặc dù doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn và đang tạm ngưng hoạt động 
kinh doanh, doanh nghiệp luôn tôn trọng sự đóng góp của các cá nhân trong công cuộc xây 
dựng tổ chức  

e. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 
- Công đồng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định phát triển, bởi thế trong mỗi chính sách của 

tổ chức đều đặc biệt quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng giúp cho những cá nhân trong tổ 
chức cũng như trong xã hội có cuộc sống ổn định và tốt hơn, vượt qua những khó khăn trước 
mặt cùng nhau bước đến tương lai tươi mới phía trước. 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 
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Đặc thù ngành là hoạt động thi công các công trình trong thời gian dài, vì vậy cần có nguồn vốn 
vững mạnh trong dài hạn để duy trì các chi phí nhân công, chi phí vận hành máy móc thiết bị ...Tuy 
nhiên, quá trình nghiệm thu và quyết toán bàn giao công trình gặp khó khăn do chủ thầu trì hoãn 
việc thanh toán. Điều này khiến cho doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và Công ty cổ 
phần Lilama nói riêng gặp khó khăn trong việc xoay chuyển vốn cho các hoạt động khác trong tổ 
chức. 

   Bởi thế khi các công trình đã hoàn thành mà không được quyết toán làm cho toàn bộ tài chính Công 

ty tê liệt, Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH 

Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: 

 Tổng doanh thu thuần đạt được : 0 đồng 

 Tổng lợi nhuận sau thuế : -6.687.204.952 đồng 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2024 Năm 2025 2025/ 2024(%) 

Tài sản ngắn hạn 112.538 112.182 99,68 

Tài sản dài hạn 2.982 2.982 100,00 

Tổng tài sản 115.519 115.164 99,69 

Nợ phải trả 267.299 273.631 102.36 

Nợ ngắn hạn 267.299 273.631 102.36 

Vốn chủ sở hữu (151.780) (158.467) - 

Tổng nguồn vốn 115.519 115.164 99,69 

 

Trong năm  khoản nợ phải trả là nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này tăng chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu của 

Công ty tiếp tục âm do tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục thực hiện phương án tái 

cấu trúc tài chính doanh nghiệp. 

Giải trình của Ban tổng giám đốc : 

Từ năm 2016 đến nay tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả Công ty thua lỗ kéo dài 

do các nguyên nhân: 

 Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như Nhà máy Điện gió 

Bạc Liêu,...) 

 Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời 

gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4... 
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 Năm 2021- 2025  Công ty tạm ngưng hoạt động và đang thực hiện phương án tái cấu trúc tài 

chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến năm 2025 thông qua để khắc 

phục khó khăn và phục hồi hoạt động SXKD. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính; 

Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các công trình đã quyết toán như Điện gió Bạc 

Liêu, nhà máy nước Thủ Đức... 

Rà soát lại tình hình công nợ để có lộ trình thu hồi các khoản nợ tồn đọng,  

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Dự kiến năm 2026. Công ty triển khai cơ cấu lại tổ chức nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn trước 

mắt với một số nhóm biện pháp sau:  

+ Chủ động tìm kiếm đơn hàng trong nước và duy trì tốt mối quan hệ với những khách hàng cũ. 

+ Có kế hoạch thanh toán các khoản nợ nhằm hạn chế chi phí lãi chậm nộp, chậm thanh toán …. 

+ Công ty tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần nợ cho Công ty TNHH Mua Bán 

nợ Việt Nam (DATC) 

 

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, do khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm. Công ty 
tạm dừng hoạt động để tái cơ cấu, doanh thu năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 
không có phát sinh. Công tác phục hồi khả năng hoạt động của mình là một bài toán khó đối 
với các nhà lãnh đạo và việc này cần được Hội đồng quản trị và Ban điều hành bàn bạc thảo 
luận đưa ra giải pháp tốt nhất để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn trước mắt. 

- Công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn và quyết toán các hợp đồng còn 
dang dở đối với các hợp đồng như Nhà máy Điện Bạc Liêu, nhà máy nước Thủ Đức... 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Trong tương lai doanh nghiệp sẽ có những bước tiến nhằm ổn định và khôi phục lại hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Hối thúc quyết toán các công trình hoàn thành, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp thực hiện 
trang trãi chi phí nhân công, chi phí cố định của doanh nghiệp và tiếp tục đầu tư hoạt động 
kinh doanh 

- Thực hiện đúng, đủ các chỉ thị của Tổng công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội 
phục hồi hoạt động. 
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V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2025) 

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tich 0 0% 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 0 0% 

4 Ông Phan Cao Viên Thành viên 0 0% 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự họp 

2 
Ông Trần Thanh Sơn 

 
Chủ tịch 3/3 100% 

3 Ông Phan Cao Viên Thành viên 3/3 100% 

4 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 3/3  

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các Nghị quyết, quyết định: 

STT 
Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
01//2025/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
15/04/2025 

1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án 
trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi 
nợ thành vốn góp của DATC  

2- Thông qua kế hoạch kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ 
dụng cụ đến thởi điểm 31/12/2024: 

- Thành lập Hội đồng kiểm kê, hội đồng thanh lý tài sản 
hư hỏng sau kiểm kê. 

- Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và trình 
HĐQT phê duyệt. 

3- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2025. 

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào cuối tháng 
5/2025 

- Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, 
Tài liệu, địa điểm …) 

- HĐQT giao cho Ban điều hành tổ chức và thực hiện 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
02//2025/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
23/05/2025 

Triệu tâp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 
năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4  theo các 
thông tin như sau: 

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Lần 2: Ngày 
10/06/2025 

- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công 



14 
 

ty (theo thư mời)   

- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024 
và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của 
Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 
và các nội dung thuộc thẩm quyển Đại hội đồng cổ 
đông. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
03//2025/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
16/12/2025 

1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục phương án 
trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ 
thành vốn góp của DATC  

2- Thực hiện kế hoạch thẩm định giá Doanh nghiệp đến 
ngày 30/06/2025 

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã ký 
hợp đồng số: 2509006/HĐ-VALU với Công ty CP 
Dịch vụ Tư vấn Thẩm định giá Việt Nam ký ngày 
08/09/2025 và đơn vị đang tiến hành thực hiện thẩm 
định giá toàn bộ tàn sản hiện có đến ngày 
30/06/2025 của Công ty CP Lilama 45.4 . 

- Thành lâp hội đồng thanh lý tài sản để thanh lý 
những tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn 
sử dụng được sau khi đã được thẩm định. 

- Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện và trình 
HĐQT phê duyệt. 

a. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:   Không 

b. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không 

3. Ban Kiểm soát 

a. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 0 0% 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 

Lê Thị Vân Anh 

Thành viên 

Thành viên 
0 

0 

0% 

0% 

 

STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham gia 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  2/2 100% 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 

Bà Lê Thị Vân Anh 

2/2 

2/2 
100% 

100% 
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b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

 Năm 2025 Công ty tiếp tục ngừng hoạt động, đang chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để tiến hành phương án 

tái cấu trúc lại Công ty, doanh thu không có để bù đắp chi phí. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 
và các cán bộ quản lý khác 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát 
hoạt động. Tuy nhiên trong năm 2025 Công ty tiếp tục ngưng hoạt động nên công tác kiểm tra, giám 
sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban 
kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 
chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải 
được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất 
hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình 
đầy đủ)  

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương (đồng) Thưởng 

I Hội đồng quản trị      

1 Trần Thanh Sơn Chủ tịch 0 0 0 

2 Phan Cao Viên 
Thành viên - 

TGĐ 
0 - 0 

3 Nguyễn Văn Việt Thành viên  - 0 

II Ban kiểm soát      

1 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban 0 0 0 

2 Lê Minh Thiện Thành Viên 0 0 0 

3 Lê Thị Văn Anh Thành viên 0 62.088.000 0 

III Ban điều hành      

1 Phan Cao Viên TGĐ 0 101.256.000 0 

2 
Phan Thị Thanh 
Thủy 

Kế toán trưởng 
– Phụ trách 

QTCT 
0 93.120.000 0 

Tổng cộng  256.464.000  

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 
c) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

       Việc quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4  luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các 
quy chế nội bộ,   

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

2. Báo cáo tài chính Công ty lập (Do Công ty đang tạm ngưng hoạt động từ năm 2021 đến 
năm 2025 nên không có khả năng mời được  đơn vị Kiểm toán) 

      (Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp 
luật) 



CONG TY CO PHAN LILAMA 45.4

Dia chi:Xalo Ha Nol‐ P.Binh Da,TP.Bien Hう a‥ Dang Nai
・
T・e110251.3838188   1Fax1 0251.3838008

BaO caO tai chinh

Tむ'ngay 01′ 01′2025 den 31ノ 12/2025

Mau s6:C卜 01d

DN“ BANG CAN DOIKE TOAN

Ma chi

tiOu

Thuyet
nlinh

SO CuOi k, so dau nぅ mChi tiOu

TAI SAN

100A‐ TAISAN NGAN HAN 112,182,199,450 112,537,969,200

:.丁iOn va cac khoan ttr(ν ng dLPOng tien 110 1,859,199,709 2,214,969,459

1.Tien 111 ∨.01 1,859,199,709 2,214,969,459

2.Cac khoan tυ αng dυαng tian 112

ll.Dau tu'tai chFnh ngう n han 120 V.02

1. Chfng khodn kinh doanh 121

2.E)u'phё ng giarn gia ch`'ng khoan kinh doanh(=) 122

3.Dautw nam gi"dOn ngay dう o han 123

I‖ .cac khoin phaithu ngan han 130 22,206,160,476 22,206,160,47{う
1′

′

1.Phaithu ngan han khach hang 131 18,529,823,054 18,52g,8x.,0*+:
2.Tra tryOc cho ngLPOi ban ngう n han 132 6,111,216,637 6,1 1 1,216,6fl#
3.Phう ithu noi bO ng`n han 133 V.03 571,205,944 571,205,94c
4.Phう ithu theo tiOn(16 ke hoach hα p dOng xay dυ ng 134 ヽ

Ｃ

‘α

U
5.Phう ithu va cho vay ngう n han 135

7.Dピ phOng phaithu ngttn han khO dOi(・
) 137 V.04 (3,006,085,159) (3,006,085,159)

8.Tai san thi6u chむ x酔 |フ 139

lヽ′.Hang ton khO 140 V05 88,116,839,265 88,116,839,265

1.Hang ton khO 141 88,116,839,265 88,116,839,265

2.Du'phOng giam gia hang tan kho(・
) 149

v.Taisan ngan han khac 150

1.chi phitra trwdc ngぅ n han 151

2.丁huO(3TGT dげαc khau trン 152

3.‐Thue va cac khoan khac phaithu lヽ Iha ntr(夕 c 153

4.Giao dich mua ban laitrai phi6u chinh phi 154

5.丁aisan ngan han khac 155

B.TAISAN DAI HAN 200 2,981,500,000 2,981,500,000

I.cac khoan phaithu dぅ i han 210

1.Phaithu dai han cこ a khach hang 211

2. Tri trudc cho ngLi・Oi ban dai han 212

3.V6n kinh doanh δ dαn vitrψ CthuOc 213

4.Phう ithu noi bo dai han 214

至._里11ヨ ilい u Vё ChO Vay daihan 215

6.Phaithu dal han khac 216

7.Dげ phOng phう ithu dal han kh6 dOi(・
) 219

:l.Tai san c6 dinh 220 2,981,500,000 2,981,500,000
1- Tii sin cii Oinh hiru hinh 221 V.07

222 21,739,518,028 21,739,518,028

223 (21,739,518,028) (21,739,518,028)
2.Tai san c0 thue tai chfnh 224 ∨.09

225
G̈il tri hao mOn kO 226
3.Ta:san cO h v6 hinh 227 V.08 2,981,500,000 2,981,500,000

228 2,981,500,000 2,981,500,000
hao mdn IGiう kO 229

l‖ .Bat san dau tw 230

三基翌生」 231

- Nguyen gi6

_二£望iri haO mё n iOy k6(つ

- Nguyen gi5



232G̈ia tri hao mOn lly kO c)

240 V.06:、′.Tai san d6P dang dai han

2411.(〕hi phi san xuat,kinh dOanh d6'dang dai han

2422. Chi phi x6y dqrng ccv bdo d& dang

250V.Dau ttPtai chlnh dai han

2511.IE)au tu,vaO cong ty con

2522.Dau tげ

260 V.11vi.Taisan dai han khac

2611.chi phitrぅ trピoc dai han

2622.・Tai sin thu6 thu nhap hoan lal

2633.・Thi6t bi,vat tt′,phu tOng thay th6 dai han

2684.‐rai san dal han khac

270 115,163,699,450 115,519,469,200TONG C9NG TAI SAN

300 273,630,927,202 267,299,492,000A.NCソ PHAITRA
267,299,492,000310 273,630,927,202:.NcP ngan han

35,528,570,237 35,528,570,2371.Phaitra ngycソ iban ngan han 311

312 15,687,325,432 15,687,325,4322.Ngげ Oi mua tra tian trυ Oc ng6n han

11,060,987,3683.丁huё va cac khoan phう inOp nha nu'Oc 313 V.14 11,060,987,368

314 11,413,708,963 11,133,301,8084.Phaitra ngピ δilao dong

5.()hi phi phaitrう 315 V.15 9,236,216,288 9,236,2161288

316 541,686,230 541,686,23026.Phaitra nOi bO ngan han

7.Phaitra theo tiOn dO kO hoach hα p dOng xay du'ng 318

8.Doanh thu chげ a・thυc hiOn ngin han 318
pN

9.Phaitra ngan han khac 319 V.16 1061997,458,621 100,946,430,5,4

lo.vay va no thue tai chinh ngan han 320 V.12 82,842,927,404 82,842,927,49ビル
11.[)u,phong tai ch〔 nh ngon han 321

12.Quy khen thピ 6ng ph`c lα i 322 322,046,659 322,046j薫

13.Quy blnh On gia 323

14.Ciao dich rnua ban trai phi6u chinh phi 324

‖.Nα dう i han

1.Phaitra dal han ngピ むibぅ n 331

2.Nguu'Oi mua tra tiё n trげOc dal han 332

3.Chi phi phaitra dal han 333

4.Phaitra nOi bO vё  v6n kinh doanh 334

5.Phaitra dai han nOi b0 335

6.[)oanh thu chu'a thu'c hiOn dai han 336

7.Phう itra dai han khac 337

8. Vay vd no thu6 tai chlnh ddi han 338

9.Trai phi6u chuy6n doi 339

lo.c6phi6u υu dal 340

11.・Thu6 thu nhap hOan lal phaitra 341

12.E)u'phOng phaitra dai han 342

13.Quy phattri6n khoa hoc va cOng nghO 343

B.VON CHU SO Hげ U 400 (158,467,227,752) {151,780,022,800)
:.VOn chO sO hむ u 410 V.20 (158,467,227,752) (151,780,022,800)
1.VOn gop ch6 sδ h"u 411 40,000,000,000 40,000,000,000
‐
(〕6 phi6u ph6 thong co quyan bi6u quy6t 41lA 40,000,000,000 40,000,000,000
_c6phi6u υu dai 41l B

2.丁 hう ng du'vOn co phan 412 3,520,()00,000 3,520,000,000

3.21型On cDn chuy6n d6itrう i phi6u 413

4.V6n khac coa chi s6 h"u 414

5.C6phi6u qu,(・ ) 415 (282,000,000) (282,000,000)
6.Chenh iOch danh gia laitai san 416

7.ChOnh lech t,gia h6i dOai 417

8.Qu,dau tw phattri6n 418 11,833,254,447 11,833,254,447

330



NGげ0:LAP BIЁ U

Phan Thi Thanh Thriy

KE TOAN TRU'0'NG

Phan Th! Thanh Th0y

DOC

caO vien

ヽヽ
Ⅷ〃
χ

4199.Quy hOtrc sぅ p xop dOanh nghiop

lo.Qu▼ khacthuoc v6n chi so,hc,u 420 2,000,893,238 2,000,893,238

11.Lcソi nhuan sau thuO chu'a phan phOi 421 (215,539,375,437) (208,852,170,485)

r208,852.′ 70,485) r202,737,746.003)_と′、「s′vθヵ[′Oρゎδ′7ρゎ6′′Jy k6 diθ n cι′6f kノ ク■H夕ο 42イス

イ2イB (6,687,204,952) (6,115,024,482)―とハISノVcわレ4a ρわりηρわ0′ kソ nay

42212.NguOn vOn dau tw XDCB

ll.NguOn kinh phiva quy khac 430

1.NguOn kinh phi 431

4322.NguOn kinh phi da hinh thanh TS()D

115,163,699,4塁 0_ 115,519,469,200TONC CONG NGUON VON 440

LILAMA45

CO
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CONG TY CO PHAN LiLAMA 45,4
Dia chi:Xalo Ha Noi… P.BInh Da,TP.BIOn Hう a¨ DOng Nal
・rel:0251.3838188   Fax:0251.3838008

NGLFOi LAP BIEU

BaO caO tai chinh

TO'ngay 01ノ 01ノ2025 den 31/12ノ 2025

Mau sO:Q‐ 03d

DN‐ BAo cAO Lげ U CHUYЁN TIЁ N TЁ ‐PPTT

KE TOAN TRU'07NG DOC

Ma chi

tieu

Thuyet
nlinh

Nう n12025 Nう n12024Chi tiOu

I.LLPu Chuy6n tiさ n tO'hOat dOng kinh dOanh

01l Tiさ n thu tむ,b6n hang,cung cap dich vu vら doanh thu khac

(218,246,750) (158,593,600)022.‐T On chitra cho ngLPO'i Cung Cap hang h6a va dich vu

03 (188,819,000) (171,963,000)3.Tiさ n chitra cho ngビ Oi!ao dOng

044.TiOn chitra lai vay

055.Tiё n chi nOp thu6 thu nhap doanh nghiOp

06 86,0151000 154,359,6316.Tiさ n thu khactむ hoat dOng kinh doanh

07 (142,752,000) (35,011,726)7.1~iさ n chi khac cho hoat dOng kinh doanh

(463,802,750) (211,208,695)Lu'u chuyen tien thuan tO'hoat dOng kinh doanh 20

‖.Lψ u chuy6n tiさ ntむ hoat dong dau tLP

211丁心n chid6 mua sう m,xay dwng TSCD va c6cta san dう ihan khac

2.Tiё n thu tむ thanh iy,nhピαng ban TSCD va cactaisan daihan khac 22 6,7,8,11

233~「 iさ n chi cho vay,mua cac cOng cu no'cOa dα n vikhac

4丁iOn thu hOi cho vay,banlai cac cOng cu no'cGa dα n v!khうc 24

255.丁len chidau tu gop v6n vao don v!khac

6丁心n thu hOi dau tu'gOp vOn vao do'nv!khlc 26

27 108,033,000 102,309,5057~「 ian thu lうicho vay,c6tψ c va lcソ i nhuan dυαc chia

Lψu chuy6n tiさ n thuan tむ hoat dong dau ttP 30 108,033,000 102,309,505

1ll.Lu'u chuyen tiOn tO'hoat dong tai chlnh

1.Tiさ n thu tン phat hanh c6 phi6u,nhan v6n g6p cia ch6 sδ  h"u 31 21
∠・l lellじ I1l tia vυ l1 90ν じilυ Cacじ :lu s(ノ Iltru,IIlud l● |じυ PIllυ u cud uυ dll11

32 21

3 Tiさn vay ngin han,dal han nhan dピ cc 33

344.丁 iさ n chitra nc 96c vay

5.丁 iё n chitra nc thuO tai chinh 35

6.C6tψ c,lα inhuan da tra cho chO sδ  hむ u 36 21

40LLPu Chuy6n tiさ n thuan tむ 'hOet dOng tai Chinh

Lu'u chuyOn tiOn thuan trong k,(50=20+30+40) 50 (355,769,750) (108,899,190)

丁iOn va tげαng dげαngtOn dau k, 60 2,214,969,459 2,323.868、 649

Anh hぱ Ong cOa thay dOiti glう hOi doai quy dOi ngOaite 61

Tien Va tl″ Cng dLPOng tiOn CuOi kシ (70=50+60+61) 70 ち8蟹諄鸞nfo9 2,214,969,459

co PHAIN

LILAMA4504
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T6ng c6ng
C6ng ty cd

ty Lわ m～ Vi∝ Nam
phan LILA卜 4A45。 4

ⅣIau s6 B 09-DN

(Ban hanh theo Th“ g tll s6:200/2014″ T¨BTC
Ngay 22/122014 cta Bo trII翫 lg BTC)

BAN THUYET D賃INⅡ BAO CAO TAICHINH
蛇 ″ 31/7″θ25

lttftぶ譜器今盈PRGgぷ色t脳:躍呻P
2¨ Linh vuc kinh doanh:Xay dツ ng

3‐ Nganh nghe kinh doanh     :Xav l五 p...

4-Dお di6JhoatdOngciadOtthnttieFiOngnttmtaiChinhC6加 h huttg d6n bio c4o tai chi山

Ⅱ…KY KЁ TOAN.DσN VITIЁN TЁ Sl〕 DUNG TRONG K]邑 TOAN
l¨ K,k6わ加nttm:Btt dauhngけ Of/01k6tihiCVお ngけ 31/12 httg nam
2¨ I)σn vitian te si dung trong k6 tOin:Viet nanl dら ng(｀ア〕ヾD)

III… CⅡUAN MU'C VA CIIE DO KE TOAN AP DUNG:
●  ´ヽ ロス ュA■ ズ ′ ′  ′  ■
■‐tJne d9 K.e tOan aη  OIng:                                   ′
COngち′Ap dung che do ke tOin dOanh nghiep ban han:h theo ThOng tu s6 200/2014/TT‐BTC ngay 22 thing 12

nan1 2014 cia Bo Tai chinh ve v19c h‐げ61lg dan Che do ke toin Doanh nghiep.

2… Tuven b6 vう viec tuan thi ChuAn lnrc ke toin vユ Ch6 d6 ke tottn:

COngし daゎ dunL cAc Chuttmvck6tふ 加 Vi∝ Nam va cac・ vm btt hじ6ng dtt Chutt mvC do Nha nutt b狙
hanh.cac b4o clo tai chinh duoc lap vatrinh bay ieo ding moi quy dinh ciating chu△ n muc va Ch6 do k6toan

hien hanh dang ap dung.

3… mmh thi'c ketoin ip dlng:

cOngサ 五p dung hinh iic ketoan ien may vitinh:Nh餌 け chung

〃
か
肝
ｋ
ヽ

Ⅳ ‐CAC CHINE SACII KE TOAN AP DUNG
l‐ Nguven tlc ghi nhan cic khoin tiOn va cttc khoin tlrcng dlrCng tien:

月 _1ヽ lg24)々夕η′れ ′力""g′
力″ θ物 ∂漏 ノ

“

θ ιlι)η〔ζ′ノどηた力所ε

cac nglliep vu kini t6 phat sinL bttg ngOaite dlI∝ hw d6ira dδngV∝ Nam theoサ gM giao

di6m pMt sinh nghiep vL taithbi di6m cu6i nttm clc khott muc c6 g6c ngoOite血 OC auy
vao cia,gan hang nci cong ty m6ぬ i khoan cong b6 vaO ngay kettllic nien dO ke toin

f.2_Ⅳgηιη′″ε ttε グフ″ヵθごθ ttθ勿′瀕御gグ
"御
g′′('η f

dich thvc te tai thき i

dOi theOけ gll mua

2-N2uven tic ke to五 n cttc khoin dゝ u tlF tai Chinh

cac khoan dau tir khic talthむ i dicinl blo ca。,neu:
‐ C6thむih“ thu hらi ho¨ dao h"khOng q磁 3 thmg k6籠 ngay mua khoan dau tu d6 duOC COila“ 行mg
d・じσng tien'';                     .
― C6thむih"thu hOivOn du6i l nttm holc mng lchuけ kinh dotth dtF∝ ph舗 10ailataiSh ngh h興 .

― C6thむih"thu hδ i v6n tren l nttm ho¨ 廿enlChuけ kinh dOmh dVOC ph加 loOila tai sh dai h“・

3‐ Nguyen tttc ke toin no'phtti thu

cic khoan n。,phaithu khich hang,khoAn tra trll,。 ,c cho ngubi bin,phaithu n。 l bo va cac khoan phiithu kh△ c tai

theri dienl blo clo nCu c6:

‐ C6thむ i han thu h6i ho4c thanh toan du6i l nhln(hooc trong inOt chu k,san xtlat kinh doanh)dげ o・c phan loai

la Tai s61l ngttn han.

‐ C6■むi han thu h6i holc thanh toan tren l nttm(hooc tren mot chu k,7s△ n xutt kinh doanh)dugc phan loai la
Tai sin dtt han.



● 、ャ  ^ ′ι  ●0 口A ■  ヽ  ′λ ■■
4‐ NEuVen taC 2ni nnan nang tOn K■ 0:

Hhξ tぶn■ 0岳

"tiniltheOEiag6c,trげ "g htt gi4廿

ithuh c6 1h6 thvc hien dlF∝ tllわ hm′ gtg6CthithhtheO

gia tri thuan c6 th6 thu'c hien dげ σc.Gia g6c hang t6n kgo bao g61n chi phfrnua,chi phi che bien va cac chi phi
fien quan t″ c ti6p khれh phat sinh d6 c6 du'OC hang tan kho 6 dia di6m va ttang thai hien tai.

GM tri hang t6n kho dじ σc xac dillh theo phtr∝ lg phap dich danh.
Hmg tδ n kllo dtr∝ hach toh theo phじ mgph“ ke khai tlllFぬg Xuyen.

5-Nguven tic ghi nhan vλ  kh4u hao thisin c6 dinh

Taish c6 dinh hm hinh,tai sh c6 dinh v6 hinhぎ u∝ 脚 i血ね theo gii g6C.TrOng quム 廿inll Si dung tai Sin C6

ditt dlloC tti nh“ theO ngwen git haO mon lゥト6 Va giatri cぅ n19i.
K:h`u hao dびσc trich theo phlrong phAp duむ Ilg thttng.'Thむ i gian khau hao dげ OC tinh theo thδ i gian khau hao quy
dinh tai ThOng tu s6 45/2013/TT― BTC ngav 25/04/2013 cia BO Tai chinh

iistt c6 dittv6 hinh lagi五 廿i qwan sfrLng dttkh6ngxic dinhthさ i htt nen khOng thVC hien trfch nh hao.

6… N2uven tic ghi nhan vtt phan b6 chF phitri trr6℃ :

cac LIphftriL6c ch lien=qutt d6n chiphi s加 刈△t kinh dOanh nttm tai chinh hien tai duoc ghi山 れla chi phf
tl・i trtr6c nghn han va dじ σc tinh vao chi phi sin xuat kinh doanh trOng nttnl tai chfl111;

(1)ac chi phi sau day da phit sinh trong nain tai chinh ll]■ llng duCC haCh tOin VaO Chi phi tra trtF6'c dai han de phan

b6d温偽O k6t qul hoafdOng Sh Xll△t kinh dOallh mng nhiさ u nlm gδ m:
′、̂        ■        ,     ス′  ′  ・′ ′ ・■′‐ 1じong cu cung cu san xuat co nla lrllo「 n.

_ chi phi sia cll,atai san co dinh phit sinh inotlan qu五 16n.

_ ch1 0hi thuё  dat tra trtroc nhlcu nal■ .

- 1じnl pnl oao lann tllllc n19n ngp oong.

viec tinh va phan b6 chi phitri tlv6c dai han vao chi phi sin xutt kinh doanh EIng k,hach toin dvσc cttn ctt vao

tinh ch飢 ,mic dO ttrig l。 。i chi phi de chon phuomg phap va tieu thic phall b6 h(耳 )1′ .chi phitra trtr6c dtroc phan
b6dM vぉ chi phish xutt kinh dOanh theO phuσ ng ph“ duれlg tllれg.

7‐ NguyOn tlc ke toin no'phii tri

cac khoin no phiil.・ムkhich hang,khoin ngじむi rnua tra trlJ6c,ph▲ i ll・ an。l bo va cic khoan phai tra,phム i nop
kllic tai thlδ i dienl b五 o clo neu c6:

― C6thむ i han ph△i"Δ dv6i l nhln(hooc iong motchu k,sin xuat kinh doanh)dじ OC phan loOila khOin ng phム i
tra ngan han.

― C6thさi han phai ti tren l nlln(holc tren mot chu k,sin xutt kinh doanh)ducc phan loOila khoan ngi ph滋
tra dai han.

8¨ Nguyen tlc ghi nhan v】 vOn h6a cic khoin chi phi di vay:

Chi phi di Vay duCC glli nhan VaO Chi phi San Xu猛 ,ki五h dOanh trOng k'khi phな Sinh,trtF Chi phf di Vay lien quan

truiC tiOp dOn VieC dau t■ F Xay dlFng hOユ C San Xuat tai San d6 dang duOC tinh VaO gia tri Cta tai San d6(dvcc vOn

h6→ khi c6 di diさu kien quy dinh tЮ ng ChuムnmりcK(`toAn Vi∝ nam s6 16“Chi phf di vay".
chi pht ti vay lien quan d6n tr,c ti6p d6n viec dh tll xay dvng hoュ c san xu△ ttai sin d6 dang dwctfnh vao gM
廿:aish d6(dtr9'c v6n h6め ,b∞ g6m cic ldlo加 hi tian vり,phtt b6 cれ khoh chi6t khh ho¨ phu troi khi
phtt hanh trai phi6u,cic khoAn chi phi phll phtt sinh lien quan t6i qui trinh lamぬ i“c vay.

9-Nguvell t】 c ghi nhan chi nhf Dhiitri:

cic khoan chi phithvc to chva phit sinh nhじ ng dじσc trich vao chi phf san xuat kinh doanh trong kシ de dal.b▲。
khi chi phi phit sinh thtrc te khong gay dOt bien cho chi phf sin xuat kinh doanh tren co s6 dinl bao nguyen tttc

phふ hgp gi徴 'a doanh thu va chi phi.Khi cac chi phi d6 phat sinh n6u c6 chenh lech v6.i s6 da trfch k(`toin ti6n

hanh ghi b6 sung holc ghi giam chi phituσ ng ing v6i phan chenh lech.

10「 NguyOn tlc ghi nhan v6n chi s6'hiu:

VOn dau tll cia chi s6 hiu duO'c ghi nhan theo s6 v6n thソ c gop cia chi s6.h‐■u.

Thlllg dザ V6n C6 phan dlFoC ghi nhan theO S6 Chenh leCh 16n hσ n h00C nh6 hOn gita Aii thyc t6 phat hi)rth Va

menll gM c6 phi6u ni pMt hanh c6 phi6u lan dh,phithmh b6 smg h。 。c“i pllatftth c(s phi6u qlll,;
Trong kシ ,COng ty glli nhan chenh lechけ gil theo Theo tl16ng ttr 179/2012/TT― BTC ngay 24/10ρ 012 quy dinh
VO VieC ghi nhれ ,dtth gM,Xi l′ CaC呻o加 chenh lechけ gi▲ h6iあ五i trong doallh nttiep.Theo d6,chett lechけ
gll thyc te phat sinh trong k,dugc ket chuyen vao doanh thu hoac chi phitai chinh l.。 ng nttnl tai chinh.(chenh

家
α
　

　

　

〕Ｎ



lech tク gia dO dinh gia lai s6 du'cac khOan inuc tian te,cOng nσ phaithu,phaitra c6 g6c ngoaite tai thむ i di6rll

cu6i kシ b五。cl。 (n五:I11)duσ c ket chuyen vao doanh thu h。 ぅc chi phitai chinh trong kシ blo ca。 (n五‐111)tai chi1lh.

Qtly血ムcthuoc v6n chi s6 htu du∝ trich l¨ 億 1。i nhuれ sau thu6 theo Nghi quy6t Dai hoi dら ng c6 dOng hang
nal■ va dずσc ding de b6 sung vOn dieu le;                                 _  _  .
C6tl,c phaitri cho cac c6 dOng dvoc ghi nhan la khoan phaitra trong Bang Can dOi ke tOin Cia COng ty Sau khi

c6thOng blo chia cO tic cia Hoi dOng quin tri COngly;

LOi nhutt sau thuO chm phan ph6ila lgi nhuan tt ctt ho■ dong cia doanh nghiep sau khitrき (―)cic khott diCu

chinh dOゎ dung hふ it6 tllay tt chinh s`ch k6 tOtt va diёu chi山 hδit6 sai s6t廿 Ong y6u cia cic nhm trじ 枕.

11‐ Nguven tic vtt Dhl口 'Cng phin ghillhan dOanh thu:
こ,υ     ヽ

■    _0ユ
 ニ に′    ●

lE)θα

“

力′′り露力σρグリηg χ∂ツグ″ηg
Doanll thu h"dδ ng xay dlrng duσc ghi nllan khi k6t qui thvc hien h"dδ ngヽay d山&dびOC Xac dtth mOt cach
dhg tin c～ va duoc khich httg x“ nhぃ thi doallh thu va chi phHien quall den h"dong dtr∝ 帥inh如 竹Qlg

ing v6iphh cong viec dahom thmh"ong k,ph加 加htren h6a dm dal如 .

Dοαη乃励夕乃θα′グリ′gめノε乃加力
La domh thu pllat sinh tt hitien gti ngtt hhg,du∝ まi nhれ trOn co s6 thOng blo ve hitien gi■ httg th△ ng
cua ngan hλng.

12-Nguyen t】 c ke toin chi phitai chinh:

(E〕 ac khoan dじσc ghi nhan vao chi phitai chinh gonl:

 ̈chi phicho vay va di vay von.
―cic khoan 16 do thay d611,gil h6i doii cia cAc nghiep vu phtt sinh lien quan d6n ngoaite.
cac khoan■en dlroc ghi nhan theo t6ng s6 phttt sinh■ ong kシ ,1(hOng bi trき v6i doanh thu hoat dong tai chinh.

13… 〕ヾguyen tヌ cv)phlFCng phip ghi nhan Cili phi Chiu thu6 thu nhap dOanh nghiop hien hanh,Chi phi Chiu
thuC thu nhap doanh nghiep hoan 10i.

chi phithue thu nhap doanh nghiep hien hanh duo,c xic dinh tren cc s6 thu nhap chiu thue va thue suatthue thu

nhap doanh nghiep hien hanh.

chi phithu6 thu nhap doanh nghiep hoan loi duoc xれ dinh tren co s6 s6 chenh lech tam thむ i duoc kh△u trき,s6
chenh leぬ tam tha chiu thu6 vathu6 suム tthu6 thu nhね dOallh nghiep

14… Cic nguyOn tttc vλ  phrcng phip k6 1oin khic.

V‐ THONG TIN BO SUNG CIIO CAC KIIOAN】西UC TRINⅡ BAY TRONG BANG CAN DOIKE
TOAN

Dθηツ′′加力.・ グ∂κg
I― rt´

“
                                        J1/12/2θ 2∫             θ1/θ f/2θ25

‐Tien m凄                          58.171,000       158.068.000
‐Tien glFi ngan hang khOng kシ han                 l.801.028,709         2.056.901.459°
                         Cong:       1.859,199.709         2.214.969。 459

2‐ (CIビ

`力
λθ′
“
α′″″″

`aJ`Й `“

力
=

3-P物″磁″λ〃c ag″κ″
“
リ

_Phaithu cia ngvさilao dOng(tam ing)
_Phaithu khic

イーfVσχ′″
_ Phaithu khich hang

_ ′
I｀ra trげ6c ngllさi bin

… Phaithu khic

COng

S1/122θ 25
350.454.668

220.751.276

571.205。 944

31/12/2θ25
2.209.874.082

591.910.300

204.300.777

3.006.085。 159

θf/θ1/2θ25
350.454.668

220.751.726

571.205。 944

θ1/θ 1/2θ25
2.209.874.082

591.910.300

204.300.777

3.006.085。 159COng

ィ
ン
く
ａ

ｔ

ふヽ
ま
、



CZj`J´′ S1/12/2θ25 θ1/θ f/2θ25

Gia g6c Du phdne (:}iA g6c. Dq phdng

Nguyen lieu,vtt lieu 0 0 0

Cdng cu, dung cu 0 0 0 0

Chi phi SX kinh doanh d6.dang 88.116.839.265 0 88.116.839.265

c0ne 88.116.839。 265 0 88.116.839.265 0

5…  17i∂

“
g Jlδ

“
ルλθ

6_ 71aJ sd“ J′ Jα

“

g aaJヵ多
“

み 勁
“
g,gJ′″ 滅J∫′″ θ″

“
λλ″″″滋

=

*Gii tri cё n lai cu6i kヤ cia´rSCI)hiu hinh da dふng the
´        ′        ′     ψ

′*Nguyen gi`TSCD hiu hinh cu6il● da:khau hao het:

8L r″

“
g,gJ′″″J∫′″

`θ
′り″ヵッ∂Й虜″λ。

9_r″
“

g,多′′,0"′ s乙
“`θ
″
“
ヵル〃∂″J`ヵ夕ヵr

.Iι Zttκg,g〃燿b″″ρ
“
gS′
“
α′″′″′

ス   λ   ズ  ′ ■■  ,           A_
Cap,Canl CO CaC KnOan Vay:      Uα

21.739.518.028d

ｊ́
´
巧

Ｄ゙ｊ
出
　

ミヽ
ヽ

Klloin rnuc Nha cia M△y ll16c thiet

bi

Phuong tien

van tai

Thiet bi dung

Cu qu祖 け

TOng COng

Nguydn gid

so du,dau n】 nl 4.338.812.125 9.9`9.150。766 7.145.546.809 286.008.328 21.739。 518.028

TSng trong kj,
Giim trong ki
Gノ湧777グθ ttαη力″
S6su cuol kシ 4.338.812.125 9.9`9.150.766 7.145.546.809 286.008.328 21.739.518.028

G′イ′″力αθ
“
δ
“
′ι%ッ ル′

so dul dau na111 4.338.812.125 9.969。 150.766 7.145.546.809 286.008。328 21.739.518.028

TSng trong kj,

‐KI乃 Ź ttαθ′rθttg λ:,

Giam"ong kシ

S6su cuol nanl 4.338.812.125 9.969.150。766 7.145.546.809 286.008.328 21.739.518.028

6'Jα ′/′
`う“
Jα′
`′
α

_lrai ngλ y dau n五 ]n

…lral ngay cu6i kシ

Klloin inuc Quyan si dung dat 1ヽこhan hieu hang
h6a

TSCD v6
hinh khic

′
I｀6ng cOng

Ⅳgηtt g′イ

so du dau n五Ⅱl 
・

2.981.500.000 2.981.500.000

SO su cu6i kシ 2.981.500.000 2.981.500.000

G′

“

′F′ ルαθ
“
にう″J″ッル∂

s6du dau nam
- T[ng trong ki,
56 du cu6i kj,
GFJご

`FJ Cう“
′αJ`虜α

T̈ai nRay dau nttln 2.981.500.000 2.981.500.000
―′
I｀al ngay Cu6i kly 2.981.500.000 2.981.500.000



12‐ 171αソツタ
“
σ′ル″′

``〕

′
`力
ι
“
力 r

a.V.

b.  vay dai han

c. cic khoan nc thue tai chinh

d.s6vay va ng thuc tai chinh qua han chua■ anh toin

13_rF“J′ヵJ∂″′ヵα
`ヵ

′′Й

ノィ_rz″びッacご
`ヵ
ヵθ′κ′λ′JκρP Nza κ″汐

`
a. Phai

b. Phaithu

I∫‐CZJ′λノ′力′J`F看

a.Ngtt h興
c̈hi phithi cong cT Thiy dien vinh Ha:
‐chi phi cong trinh Thiy dien Thac Tvlσ
_(〕hi phfthi cong cac cong trinh khic

b. I)ai han.

″―C力
:′
″ ″湧
`F涌`a.  Nghn han.

b. I)ai han

16-CI″
`ル
λθ′
“
′力湧J`F′

a.:Ngttn han

―Kinh phf COng doan
‐]BIム O hieln xa h6i.v te f貪 6c‐十1ai chaln n6o)
‐Bao hiem thtt nghiep
_cac khoan phaitra,phai nOp khac

十Cり ′Йじ′乃湧′″謗

+Ⅳσθdθ ttφ′
`δ“
g″滋乃

+Z蕩 ソ
`リ

ノ′乃湯′″′ DIИrC
+ルσθあ′笏Jν′″′滋′″′
十CdCた力θめη′乃湧′″・謗た力′ε

b.I])ai han

31/721/2θ 25

S1/12/2θ25

8.635.611.438

504.104.850

96.500.000

CQng: 9.236.216.288

S1/72/2θ25

θ1/θノ/2θ25

θ1/θ 1/2θ25

8.635.611.438

504.104.850

96.500.000

9。 236.216。 288

θ1/θ 1/2θ25

280.700.607

20.266.738.406

311.939.027

80.087.052.534

6アσ

`θ

θθ.θθθ

ff.f72.θ 5∂.32θ

57.∂ 62.θ f5.イ∂7

3.35θ.∂∂7.θθθ

∂θノ.∂69.727

ぷ
一
『
劃

れ

一T

273.294.607

21.341.516.757

177.286.760

85.205.360.497

676`θθθ.θθθ
ff./5ア.2∂∂.32θ

σ2.9∂θ.323.イ 5θ

3.イ99.∂ 79.θθθ

∂θf.∂69。 727

θ1/θ 1/2θ2J勁 埓 ″θ暉

“

α″,2

GJ′″z`Fθκg

“

α″Z

chi tiet 31/12/2θ25

Gii tri Khi ndng tri
ng

Gii tri Khi nttng tra

nσ

0 82.842.927.404vay ngtt h叩 82.842.927.404

(〕 hi tiCt 01/01/2025 Phii nOp trOng kシ Dfl n6p trong kj, 31/12/2025

ThuO GTGT 2.284.275.452 2.284.275.452

Thue TNDN
ThuO TNCN
Thuo nlla d針 ,Tion thuo da 6.000.000 6.000.000

Thuo lkhac(Pha chaln nop) 8.770.711.916 8.770.711.916

c0ns 11.060.987.368 11.060.987.368

Cong:   106.997.458.621 100.946。 430.574



17-Dθα′Й′力″
`力

瀕α
`力

″c力 J′κ

IS― D″′力δ″g′力′J`F′

fフL raJS湧

“
滋″ι働″″Й

`レ

″θα

“
4多Jツa筋力″ι筋物″κλ′P力θα″″

j′カイリ
`F′

2θ‐レリ″
`力

′s′ 力″
"

a. doi chieu bien cria v5n chri sd hfiu

b.(Chi ti(St V6n dautlF Cia Chi S6 htu:

―V6ng6p ciaTCTLtt m～ Vi∝ Nam
V̈On gop cta cO dOng khic

COng:

c. cac glao dich ve von chi s6 h‐静u va phan ph6i cO tilc
_v6n dau ty cia chi s6 hiu

十V6n g6p dau nlln
+V6n g6p cu6i k,=

d― CO tic

4 パ ス  ■・K
d¨ じ o pnleu

―S011FOng CO phieu dttng kラ phat hanh
―S61可71gρ6 phi6uぬ bh ra COng Ching
+C∂′力′θνρ乃∂′乃δ′g―S61響gⅢhi6uⅢCmualai
+C'∂ ′乃′∂笏′乃∂′力∂刀g
―S61り製g96phi6u dttg lШ htth:
+CI∂′乃′∂γ′乃δ′力∂4g        、
*ゝ4enh gii c6 phi6u dang lじ u hanh:             .

e¨  Cic quy cia doanh nghiep:
_Quy d△ u tlr phtttri6n
―Quy khic thuOC V6n chi sき h■u

31/12/2025

14.023.460.000

25.976.540.000

40.000.000.000

3f/12/2θ25

40.000.000.000

40.000.000.000

01/01/2025

14.023.460.000

25.976.540.000

40.000。000.000

31/12/2024

40.000.000.000

40.000.000.000

01/01/2025

4.000.000

4.000.000

イ.θθθ.θθθ

20.000

2θ.θθθ

3.980.000

3.9∂θ.θθθ

、一長
ヽ
い
■

柚

ボ
ジ

31/12/2025

4.000.000

4.000.000

イ.θθθ.θθθ

20.000

2θ.θθθ

3.980.000

3.9∂θ.θθθ

lo.oood/c6phieu

11.833.254.447

2.000.893.238

:K:hoan■ luc VOn g6p cia

chi s6 1ltu

Thこng du

von co phan

しo pnlcu

l、Tgan quy
Qtt hac
thuOc VCSH

LNLT chua PP
vd c6c qu!

c0ng

56 du tlffu nem
tru'ri'c 40.000.000.000 3.520.000.000 (282.000.000) 2.000.893.238 (190.9903.891.556)

Thng von nain前 6c

Gianl v6n n五 11l trl■ 6c 6.115.024.482 6.115.024.482

―ZO″α″′″
"θ

・θ
6.ff5.θ 2イ .イ82 6.ff5.θ 2イ .イ82

SO dr cuOi n】 lm

tru'6'c 40.000.000.000 3.520。 ()00.000 (282.000.000) 2.000,893.238 (197.018.916.038) (151.780.022.800)

Tang vOn trOng naln

Gi6m v6n trong ndm 6.687.204.952 6.687.204.952

―ZO″ο
“

g″ク″ 6.687.2θ イ.952 d“ 7.2“.952

56 du cudi nam 40.000.000,000 3.520.000.000 (282.000.000ヽ 2.000.893.238 (203.706.120.990) (158.467.227.752)

(145.664.998.318)

■ Thu nhap va chi phi,lai hoら c16 duσc ghi nhan trvc tiep vaO von chi s6 hiu theo quy dinh cia cac chuan
muc k6tOm cuth6.
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VI… TⅡONG TIN BO SUNG CHO CAC KⅡ OAN]Ⅵ[uC TRINH BAY TRONG BAo cAO KiT QUÅ
KINⅡ DOANⅡ

T6ng doanh thu bin hhng va cung c^p dich vリ

Dθα滋′勿λοク′″電χ夕ιあ
([〕五c khoin giinl trむ doanh thu

l― Gii v6n hλng bin

G′′ソんんθク′″埓χ″′″

2‥ 1)oanh thu holt dOng tう i chinh

L̈aitien gii

‐chenh lechけ gM

5-Chi phitふ i chinh

L̈aitian vay

6‐ Thu nhap khlc

7‐ Chi phf khic                     ,

Iレο″gグσiZαノθ力′
“
″θp Bttθ 乃′∂

“
「

8‐ Chi phf quin l′ doanh nghiep

9‥ Chi phfthuc thu nhap hien hう nh

a.Lσi nhuan tru.6cthu6 TNDN

b.(〕 ac khoan dieu chinh tttng,gianl Iノ N tinh thue′ rlヾ I〕N

c.Lgi nhuan tinh thu6 TNDN(a+b)

d.Thu6 TNDN phainop

lo― Thue thu nhap doanh ilghiep hoan lli

II‐ Chi phisin xuat kinh doanh theo yeu t6

‐Chi phi v～ lieu QL

C̈hi phf nhan c6ng

_chi phi khau ha。

_chi phf dich vu inua ngoai

c̈hi phf bttL tian鳳 れ

COng:

(6.687.204.952)  cl15.024.482)

Tき 01/01/2025

1:)en 31/12/2025

0

0

0

θ

108.033.000

108.033.000

5。 118.307.963

5.118.307.963

86.015.000

1.025。808.335

∂9θ.イσ2.335

7.7.136.654

♂Vttr2 2θ2∫

8.415.000

518.889.904

177.253.000

32.578.750

737.136。 654

′
「 き01/01/2024

1)en 31/12/2024

102.309.505

102.309.505

4.741.937.043

4.741.937.043

138。994.631

858.247.186

823.235.イ 6θ

756.144。 389

劇
が
Ｎ
一ｒ

Ｖ
りる
プ

♂V″″22θ2イ

9.500.000

559.126.392

38.424.397

118.805.000

30.288.600

756。 144。389

vrr- THONG TIN Bo suNG cno cAc xnoAN rruc rRiNH BAy rRoNG nAo cAo lul-r
CHUYEN TIEN TT:

cac giao dich khong bing tiё n anh hじ61lg den blo c五。1ザu chuy6n tian te va cac khoan tian do doanh nghiep
nalll giサ khOng dじσc si dung:I【 h6ng c6



VIII NⅡONG THONG TIN KHAC:
1_ TthOng tin va clc ben liOn quan

Trong qua trinh hoat dong kinh doanh.cong ty ph`t sinh cac nghiep vり v6i cic ben lien quan,c`c nghiep vu chi

yeu nhu sau:

cho d6n ngけ 1如 Bぉ clo tai chinh,cic khott chua dじ。cthatt tom v6i cac ben litt qum nhu sau:

2- Blo c五 o b6 phan
Hien tai,hOat dOng Chinh Cia COng ty la Xay l五 p trong cac llhh vTc dia l′ khOng c6 sV khic biet ve dieu kien sin

xutt kinh doanh.Do d6 khOng c6 blo c五 o bo phan.

3‐  S61icu so sinh

SO duldau k'tren]BAng Can dOi ke tOin dlFCC lav theo s6 1ieu tren]B10 Clo tai chinh ket thic ngav 31/12/2024

chuyen sang ngay 01/01/2025.

θ′η励772θ 26
NGUOILAP KE TOAN IA卜IDOC

Phan Thi Thanh Thty Phan Thi Thanl■ Thiy vien

ハヽ
剛
制ツ
／

TT Cdc b6n li6n quan R16i quan he Ndi dune nshiep vu P.thu/(Phiitr0

1 TCT Lわ m～ Viet Nam

CT Nhiet dien Ving Ang

Du m Waltsila

CT LOc dau Nglli Soll

CT NhiOt diOn Vinh Tan 4

CT NhiOt diOn Vinh Tal1 4

CT NlliOt dien Thai BInh 2

CT Nhiet dien SOng Hau l

Phaithu khach hang

Phaithu khach hang

Nglrむi nlua tra tiOn tru6c

NglIじi lnua tta tiOn trt16c

Phai ia ca cau,DV khac

Nguむi nlua tra tiOn tru6c

Phaithu khach haing

746.428.889

88.069.936

(1.252.431.478)

(4.344.849.909)

(3.510.895.217)

(5.252.840.462)
90.932.943

2
Cty CP Lilama 45.1 TV trong TCT Phai thu kh6ch hdng 417.549.658

4 Cty CP Lilama3

TV■ong TCT
Nha m″ Gi～
Nhiet diOn Vmh Tan 4

Thty dien vinh Ha

Phaithu khach hang

Phaithu khach hang

Phai tra ngじ むi ban

103.420.461

1.828.333.085

(1.019。 922.805)

COng ty CP Lilalma 69.2 Eon viTV trong TCT Nguむ1lnua tra tien iu6c (300.000.000)
Cty CP Lilama TN cσ  dien Don vi TV trong TCT Phai[a nglIむ i ban (73.336.300)

CONG TY

CO PHAN

LILAMA45。 4



Dδng Nai,ngり ,え♪thmg.01..nttm 2026

XAC NIIAN CUA

NG TIIEO PIIAP LUAT

～
爆黎.ヽ

11

oiam DOCtdng
t

′%筋
うθ
Uαθ
´
り物%憮
_.  I猥

"静
i]●■

′々観諄鉢 議 '響
r′
`・
   ~・

・ ・

CONG TY

CO PHAN

LILAMA45.4


		2026-01-21T09:11:39+0700




